ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 HÓA HỌC 11 NĂM HỌC 2020-2021
Tổng câu trắc nghiệm: 20.
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM PHẦN TỰ LUẬN
	
	Đáp án
	Thang điểm

	Câu 1

1,5 điểm
	a) 2NaNO3 
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2NaNO2 + O2
b) CaCO3 +  2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

c) NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O
               (Không cân bằng PTHH trừ 0,25 điểm) 
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	Câu 2

1,5 điểm
	Trích mẫu thử và đánh dấu
- Cho quỳ tím vào các mẫu thử

+ Mẫu làm quỳ tím hóa đỏ là HNO3 và H3PO4, nhận ra được NaNO3.
+ phân biệt HNO3 và H3PO4 bằng dung dịch Ba(NO3)2, chất tạo kết tủa trắng với Ba(NO3)2 là H3PO4, còn lại là HNO3
PTHH: 3Ba(NO3)2 + H3PO4 → Ba3(PO4)2↓ + 6HNO3
(Học sinh có thể làm theo cách khác:
+ phân biệt HNO3 và H3PO4 bằng dung dịch kim loại Cu, dung dịch phản ứng với Cu, sủi bọt khí hóa nâu là HNO3, Không có hiện tượng là H3PO4. 

PTHH: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O )
	0,25

0, 5
0,5
0,25


	Câu 3

2,0 điểm
	a) MA = 44.8 = 88 (g/mol) 
nCO2 = 13,44/22,4 = 0,6 mol
nH2O = 10,8/18 = 0,6 mol

nA = 13,2/88 = 0,15 mol

Gọi công thức phân tử của A là CxHyOz

CxHyOz +  ( x +y/4 - z/2) O2 
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 xCO2 + y/2H2O

1                                                       x      →  y/2

0,15                                                  0,6           0,6

X= 0,6/0,15 = 4

Y= 0,6.2/0,15 = 8

MA = 4.12+8+16z = 88→z = 2.

Vậy CTPT của A là C4H8O2.

b) Công thức cấu tạo thu gọn các đồng phân của A là

CH3-CH2-CH2-COOH

CH3-CH(CH3)-COOH

(Học sinh có thể làm theo cách đi từ CT ĐGN vẫn tính điểm tối đa)
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